TRUNG TÂM GDTX QUẢNG NAM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH    SÁCH    SINH    VIÊN LỚP  KTNN ĐÔNG GIANG 

  KHÓA   HỌC    2013 - 2018

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	           Nơi sinh
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	01
	Ploong
	Abon
	12/05/85
	Quảng Nam
	

	02
	Rapát
	ABơn
	06/04/81
	Quảng Nam
	

	03
	ALăng
	Alon
	06/11/84
	Quảng Nam
	

	04
	Hôih
	Arí
	14/07/80
	Quảng Nam
	

	05
	Briu
	Ba
	19/05/84
	Quảng Nam
	

	06
	Ating
	Ba
	10/11/78
	Quảng Nam
	

	07
	Alăng 
	Bành
	10/12/86
	Quảng Nam
	

	08
	Briu
	Bao
	19/04/92
	Quảng Nam
	

	09
	Alăng Thị
	Bé
	02/05/82
	Quảng Nam
	

	10
	Zơ râm thị
	Bê
	01/06/84
	Quảng Nam
	

	11
	Alăng Thị
	Bê
	28/12/77
	Quảng Nam
	

	12
	Ating
	Bi
	27/09/89
	Quảng Nam
	

	13
	Clâu
	Bích
	20/03/86
	Quảng Nam
	

	14
	Alăng
	Biên
	02/03/83
	Quảng Nam
	

	15
	BNướch
	Bíp
	15/09/84
	Quảng Nam
	

	16
	Ating Thị
	Bướp
	12/09/88
	Quảng Nam
	

	17
	BNướch thị
	Bượu
	03/05/86
	Quảng Nam
	

	18
	Hôih
	Cam
	16/06/83
	Quảng Nam
	

	19
	Alăng Thị
	Che
	25/05/90
	Quảng Nam
	

	20
	Đinh Thị
	Cho
	18/06/85
	Quảng Nam
	

	21
	Hôih
	Cho
	20/10/85
	Quảng Nam
	

	22
	Lê  Đức
	Công
	25/06/88
	Quảng Nam
	

	23
	Alăng
	Cư
	06/04/86
	Quảng Nam
	

	24
	Hôih
	Dinh
	12/07/82
	Quảng Nam
	

	25
	Dên  Thị
	Dinh
	20/09/84
	Quảng Nam
	

	26
	ALăng
	Do
	07/08/86
	Quảng Nam
	

	27
	Phan  Công
	Đoàn
	02/01/78
	Quảng Nam
	

	28
	Trần  Công 
	Đức
	10/09/77
	Quảng Nam
	

	29
	Pơ Loong
	Dũng
	10/10/87
	Quảng Nam
	

	30
	Phong  Đại 
	Dương
	12/05/89
	Quảng Nam
	

	31
	ALăng
	Giói
	21/02/90
	Quảng Nam
	

	32
	ALăng
	Góp
	18/04/82
	Quảng Nam
	

	33
	Arất
	Grớ
	03/04/84
	Quảng Nam
	

	34
	Lê  Thị
	Hà
	20/08/76
	Quảng Nam
	

	35
	Bríu
	Hân
	06/01/84
	Quảng Nam
	

	36
	Đinh  Minh
	Hạnh
	11/05/82
	Quảng Nam
	

	37
	Zơ Râm Thanh
	Hiên
	03/07/87
	Quảng Nam
	

	38
	Vũ thị Thu
	Hiền
	26/06/78
	Quảng Nam
	

	39
	Hồ  Thị
	Hiệp
	17/03/86
	Quảng Nam
	

	40
	Bnướch
	Hoan
	06/07/87
	Quảng Nam
	

	41
	Nguyễn  Thanh
	Hoàng
	19/12/84
	Quảng Nam
	

	42
	Lê Thị Ánh
	Hồng
	02/10/83
	Quảng Nam
	

	43
	Lê  Thị
	Huế
	26/06/80
	Quảng Nam
	

	44
	Cao  Văn
	Huy
	20/12/74
	Quảng Nam
	

	45
	ALăng   thị
	Kết
	03/03/88
	Quảng Nam
	

	46
	Bríu
	Lan
	16/03/83
	Quảng Nam
	

	47
	ALăng
	Lem
	08/09/83
	Quảng Nam
	

	48
	Vi Thị
	Liên
	15/10/85
	Quảng Nam
	

	49
	Pơ loong
	Liên
	20/09/81
	Quảng Nam
	

	50
	ALăng
	Lưa
	05/06/86
	Quảng Nam
	

	51
	Arất Thị
	Lươi
	10/07/89
	Quảng Nam
	

	52
	Bnướch 
	Mích
	01/01/85
	Quảng Nam
	

	53
	ALăng
	Minh
	12/04/84
	Quảng Nam
	

	54
	A Viết
	Minh
	18/08/85
	Quảng Nam
	

	55
	Bnướch
	Moi
	09/12/90
	Quảng Nam
	

	56
	Ating
	Nấu
	13/06/86
	Quảng Nam
	

	57
	Nguyễn  Thị
	Néo
	18/10/85
	Quảng Nam
	

	58
	Đinh  Thị
	Ngơi
	11/11/82
	Quảng Nam
	

	59
	Nguyễn  Văn
	Nhật
	10/02/84
	Quảng Nam
	TT

	60
	Arất
	Nhưng
	14/10/88
	Quảng Nam
	

	61
	Ra Pát Thị Năm
	Nia
	12/10/87
	Quảng Nam
	

	62
	Zở râm 
	Ninh
	09/09/82
	Quảng Nam
	

	63
	Zơ râm Thị
	O
	02/02/80
	Quảng Nam
	

	64
	ALăng
	Pari
	04/05/64
	Quảng Nam
	

	65
	ALăng
	Páy
	20/11/81
	Quảng Nam
	

	66
	Ra Pát Thị
	Phé
	02/04/88
	Quảng Nam
	

	67
	Arất Thị
	Phíu
	05/10/87
	Quảng Nam
	

	68
	Bling
	Phới
	16/05/89
	Quảng Nam
	

	69
	Bling
	Phong
	01/02/63
	Quảng Nam
	

	70
	Thân  Văn
	Phúc
	25/02/75
	Quảng Nam
	

	71
	Đinh  Tiến
	Phúc
	15/07/84
	Quảng Nam
	

	72
	Riáh
	Pon
	25/10/85
	Quảng Nam
	

	73
	Pơ loong
	Rất
	04/05/87
	Quảng Nam
	

	74
	Ating Thị
	Rót
	12/08/85
	Quảng Nam
	

	75
	Alăng
	Rốt
	03/05/85
	Quảng Nam
	TT

	76
	Bríu  Thị
	Sâm
	17/08/86
	Quảng Nam
	

	77
	Briu
	Sơn
	24/04/75
	Quảng Nam
	

	78
	ALăng Thị
	Tăm
	11/11/82
	Quảng Nam
	

	79
	Nguyễn  Thị
	Thảo
	29/05/85
	Quảng Nam
	

	80
	Đinh  Thị
	Thơ
	12/07/87
	Quảng Nam
	

	81
	Lê  Đức
	Thọ
	18/02/85
	Quảng Nam
	

	82
	Nguyễn  Văn
	Thoang
	10/10/88
	Quảng Nam
	

	83
	Zơ râm
	Thông
	23/03/82
	Quảng Nam
	

	84
	Bling Thị
	Thu
	20/02/82
	Quảng Nam
	

	85
	Bling
	Thuất
	20/06/89
	Quảng Nam
	

	86
	Nguyễn Thị Thanh
	Thúy
	14/12/83
	Quảng Nam
	

	87
	Alăng  thị
	Tít
	06/10/88
	Quảng Nam
	

	88
	Alăng
	Toàn
	08/06/87
	Quảng Nam
	

	89
	Bnướch Thị
	Trợ
	20/07/93
	Quảng Nam
	

	90
	Bnướch
	Tuân
	12/12/77
	Quảng Nam
	

	91
	Lê  Thị
	Tuyết
	16/10/82
	Quảng Nam
	

	92
	Alăng
	Ứ
	30/11/84
	Quảng Nam
	

	93
	Hồ  Thị
	Ứa
	04/05/84
	Quảng Nam
	

	94
	ALăng
	Út
	12/05/88
	Quảng Nam
	

	95
	Mạc  thị
	Việt
	23/11/80
	Quảng Nam
	

	96
	Alăng
	Vinh
	12/10/84
	Quảng Nam
	

	97
	Hôih  Thị
	Yếu
	12/03/88
	Quảng Nam
	

	98
	Đinh  Thị
	Xí
	18/06/82
	Quảng Nam
	


TRUNG TÂM GDTX QUẢNG NAM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH    SÁCH    SINH    VIÊN LỚP  KTNN ĐÔNG GIANG 

  KHÓA   HỌC    2013 – 2018 
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	  Nơi sinh
	     Theo dõi nghỉ/ kỳ 
	Ghi chú

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	01
	Ploong
	Abon
	12/05/85
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	Rapát
	ABơn
	06/04/81
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	ALăng
	Alon
	06/11/84
	Quảng Nam
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	04
	Hôih
	Arí
	14/07/80
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	Briu
	Ba
	19/05/84
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	Ating
	Ba
	10/11/78
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	Alăng 
	Bành
	10/12/86
	Quảng Nam
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	08
	Briu
	Bao
	19/04/92
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	Alăng Thị
	Bé
	02/05/82
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Zơ râm thị
	Bê
	01/06/84
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Alăng Thị
	Bê
	28/12/77
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ating
	Bi
	27/09/89
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Clâu
	Bích
	20/03/86
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Alăng
	Biên
	02/03/83
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	BNướch
	Bíp
	15/09/84
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Ating Thị
	Bướp
	12/09/88
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	BNướch thị
	Bượu
	03/05/86
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hôih
	Cam
	16/06/83
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Alăng Thị
	Che
	25/05/90
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đinh Thị
	Cho
	18/06/85
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Hôih
	Cho
	20/10/85
	Quảng Nam
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lê  Đức
	Công
	25/06/88
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Alăng
	Cư
	06/04/86
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Hôih
	Dinh
	12/07/82
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Dên  Thị
	Dinh
	20/09/84
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ALăng
	Do
	07/08/86
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Phan  Công
	Đoàn
	02/01/78
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trần  Công 
	Đức
	10/09/77
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Pơ Loong
	Dũng
	10/10/87
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Phong  Đại 
	Dương
	12/05/89
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ALăng
	Giói
	21/02/90
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ALăng
	Góp
	18/04/82
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Arất
	Grớ
	03/04/84
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Lê  Thị
	Hà
	20/08/76
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Bríu
	Hân
	06/01/84
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Đinh  Minh
	Hạnh
	11/05/82
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Zơ Râm Thanh
	Hiên
	03/07/87
	Quảng Nam
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Vũ thị Thu
	Hiền
	26/06/78
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Hồ  Thị
	Hiệp
	17/03/86
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Bnướch
	Hoan
	06/07/87
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Nguyễn  Thanh
	Hoàng
	19/12/84
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Lê Thị Ánh
	Hồng
	02/10/83
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Lê  Thị
	Huế
	26/06/80
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Cao  Văn
	Huy
	20/12/74
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ALăng   thị
	Kết
	03/03/88
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Bríu
	Lan
	16/03/83
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ALăng
	Lem
	08/09/83
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Vi Thị
	Liên
	15/10/85
	Quảng Nam
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Pơ loong
	Liên
	20/09/81
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ALăng
	Lưa
	05/06/86
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Arất Thị
	Lươi
	10/07/89
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Bnướch 
	Mích
	01/01/85
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ALăng
	Minh
	12/04/84
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	A Viết
	Minh
	18/08/85
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Bnướch
	Moi
	09/12/90
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Ating
	Nấu
	13/06/86
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Nguyễn  Thị
	Néo
	18/10/85
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Đinh  Thị
	Ngơi
	11/11/82
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Nguyễn  Văn
	Nhật
	10/02/84
	Quảng Nam
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	tt

	60
	Arất
	Nhưng
	14/10/88
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Ra Pát Thị Năm
	Nia
	12/10/87
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Zở râm 
	Ninh
	09/09/82
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Zơ râm Thị
	O
	02/02/80
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ALăng
	Pari
	04/05/64
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ALăng
	Páy
	20/11/81
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Ra Pát Thị
	Phé
	02/04/88
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Arất Thị
	Phíu
	05/10/87
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Bling
	Phới
	16/05/89
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Bling
	Phong
	01/02/63
	Quảng Nam
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Thân  Văn
	Phúc
	25/02/75
	Quảng Nam
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Đinh  Tiến
	Phúc
	15/07/84
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Riáh
	Pon
	25/10/85
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Pơ loong
	Rất
	04/05/87
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Ating Thị
	Rót
	12/08/85
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Alăng
	Rốt
	03/05/85
	Quảng Nam
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	tt

	76
	Bríu  Thị
	Sâm
	17/08/86
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Briu
	Sơn
	24/04/75
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	ALăng Thị
	Tăm
	11/11/82
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Nguyễn  Thị
	Thảo
	29/05/85
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Đinh  Thị
	Thơ
	12/07/87
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Lê  Đức
	Thọ
	18/02/85
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Nguyễn  Văn
	Thoang
	10/10/88
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Zơ râm
	Thông
	23/03/82
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Bling Thị
	Thu
	20/02/82
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Bling
	Thuất
	20/06/89
	Quảng Nam
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Nguyễn ThịThanh
	Thúy
	14/12/83
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Alăng  thị
	Tít
	06/10/88
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Alăng
	Toàn
	08/06/87
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Bnướch Thị
	Trợ
	20/07/93
	Quảng Nam
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Bnướch
	Tuân
	12/12/77
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Lê  Thị
	Tuyết
	16/10/82
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Alăng
	Ứ
	30/11/84
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Hồ  Thị
	Ứa
	04/05/84
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	ALăng
	Út
	12/05/88
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Mạc  thị
	Việt
	23/11/80
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Alăng
	Vinh
	12/10/84
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Hôih  Thị
	Yếu
	12/03/88
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Đinh  Thị
	Xí
	18/06/82
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Số lượng từng kỳ
	
	
	
	91
	87
	
	
	
	
	
	
	


                                                                Tam Kỳ, ngày  20 tháng 06 năm 2014
        TP.Phòng Đào tạo                                                              GIÁM ĐỐC

